
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA TC - NH & QTKD Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT
Mã lớp HP Mã SV Họ và Tên Ngày sinh Giáo viên phản biện Phòng Test

1 242115012001 4254010196 Nguyễn Trần Ngọc Tuân 14/07/2001 ThS. Bùi Thị Thu Ngân A1-210

2 242115012001 4454011325 Từ Lê Thuỳ Ngân 01/03/2003 TS. Đặng Hồng Vương A1-201

3 242115012001 4554010008 Giả Linh Chi 13/05/2004 TS. Nguyễn Thị Hạnh A1-205

4 242115012001 4554010014 Võ Thị Thanh Diệu 12/08/2004 TS. Phan Thị Quốc Hương A1-206

5 242115012001 4554010015 Cao Thuỳ Dung 27/06/2004 TS. Đặng Hồng Vương A1-201

6 242115012001 4554010018 Đỗ Châu Nhật Duy 25/10/2004 TS. Kiều Thị Hường A1-201

7 242115012001 4554010024 Võ Kỳ Duyên 20/11/2004 TS. Lê Dzu Nhật A1-202

8 242115012001 4554010027 Nguyễn Thị Ánh Đào 13/06/2004 TS. Nguyễn Hữu Trúc A1-204

9 242115012001 4554010039 Nguyễn Phương Việt Hà 12/12/2004 TS. Phạm Thị Thúy Hằng A1-203

10 242115012001 4554010044 Tạ Khánh Hân 01/11/2003 TS. Phạm Thị Hường A1-205

11 242115012001 4554010049 Bùi Nguyên Hiếu 31/03/2004 TS. Nguyễn Hữu Trúc A1-204

12 242115012001 4554010055 Nguyễn Huy Hoàng 08/03/2004 TS. Vũ Thị Nữ A1-209

13 242115012001 4554010061 Hồ Gia Huy 04/09/2004 TS. Nguyễn Thị Hạnh A1-205

14 242115012001 4554010065 Trương Nữ Diễm Huỳnh 03/05/2004 ThS. Phạm Ngọc Ánh A1-203

15 242115012001 4554010072 Nguyễn Thị Tuyết Hương 06/11/2004 ThS. Đặng Nguyên Bảo A1-202

16 242115012001 4554010073 Trần Thị Hồ Hương 25/10/2004 TS. Trần Thị Thanh Diệu A1-207

17 242115012001 4554010082 Nguyễn Thuý Kiều 07/02/2004 ThS. Phạm Ngọc Ánh A1-203

18 242115012001 4554010091 Nguyễn Thị Ly Ly 06/06/2004 TS. Phan Trọng Nghĩa A1-206

19 242115012001 4554010102 Dương Thị Ái My 01/07/2004 ThS. Phạm Ngọc Ánh A1-203

20 242115012001 4554010103 Nguyễn Huyền My 08/02/2004 TS. Phan Trọng Nghĩa A1-206

21 242115012001 4554010109 Nguyễn Thị Thanh Na 21/01/2004 TS. Nguyễn Thị Hạnh A1-205

22 242115012001 4554010119 Bùi Bích Ngọc 28/11/2004 TS. Trần Thị Diệu Hường A1-207

23 242115012001 4554010120 Hà Yến Ngọc 01/01/2004 TS. Nguyễn Thị Hạnh A1-205

24 242115012001 4554010125 Tạ Thảo Ngọc 21/08/2004 TS. Phan Thị Quốc Hương A1-206

25 242115012001 4554010145 Ngô Đoàn Phú 28/01/2004 TS. Vũ Thị Nữ A1-209

26 242115012001 4554010146 Nguyễn Thị Diễm Phúc 06/09/2004 TS. Nguyễn Thị Hạnh A1-205

27 242115012001 4554010147 Phan Đặng Hoàng Phúc 24/08/2004 TS. Phan Trọng Nghĩa A1-206

28 242115012001 4554010148 Phan Ngọc Phúc 10/09/2004 TS. Vũ Thị Nữ A1-209

29 242115012001 4554010159 Trần Thị Ngọc Quyền 30/12/2004 TS. Nguyễn Thị Kim Ánh A1-204

30 242115012001 4554010170 Nguyễn Trần Phương Thảo 07/02/2004 TS. Nguyễn Hữu Trúc A1-204

31 242115012001 4554010171 Phạm Thanh Thảo 22/04/2004 TS. Nguyễn Hữu Trúc A1-204

32 242115012001 4554010177 Lê Thị Bích Thu 29/06/2003 TS. Nguyễn Hữu Trúc A1-204

B. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN
HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2024 - 2025

A. THÔNG TIN SINH VIÊN

Tên học phần: Thực tập tổng hợp

Khoa QLHP: Tài chính ngân hàng và Quản trị kinh doanh
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33 242115012001 4554010180 Trần Thị Kim Thuý 22/12/2004 TS. Phạm Thị Thúy Hằng A1-203

34 242115012001 4554010186 Trần Thị Mỹ Thương 20/09/2004 TS. Đặng Hồng Vương A1-201

35 242115012001 4554010188 Bùi Thị Trang 11/02/2004 TS. Phan Trọng Nghĩa A1-206

36 242115012001 4554010190 Lê Thị Kim Trang 19/03/2004 ThS. Phạm Ngọc Ánh A1-203

37 242115012001 4554010194 Phạm Thị Huyền Trang 04/04/2004 TS. Trần Thị Thanh Diệu A1-207

38 242115012001 4554010203 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 16/01/2004 ThS. Phạm Ngọc Ánh A1-203

39 242115012001 4554010207 Trương Đình Trí 25/02/2003 TS. Phan Trọng Nghĩa A1-206

40 242115012001 4554010221 Nguyễn Thị Huyền Uyên 15/07/2004 TS. Trần Thanh Phong A1-207

41 242115012001 4554010223 Nguyễn Tường Vi 10/02/2004 TS. Vũ Thị Nữ A1-209

42 242115012001 4554010233 Lê Xuân Thảo Vy 28/06/2004 ThS. Phạm Ngọc Ánh A1-203

43 242115012001 4554010239 Châu Thị Bình Yên 28/08/2004 ThS. Phạm Ngọc Ánh A1-203

1 242115012002 4454010153 Nguyễn Việt Hàn 01/06/2003 TS. Nguyễn Hữu Trúc A1-204

2 242115012002 4454010258 Đặng Gia Huy 17/09/2003 TS. Phạm Thị Thúy Hằng A1-203

3 242115012002 4454010386 Nguyễn Thành Luân 21/04/2003 TS. Phan Thị Quốc Hương A1-206

4 242115012002 4454010700 Nguyễn Ngọc Quý 01/11/2003 TS. Phạm Thị Thúy Hằng A1-203

5 242115012002 4454010853 Huỳnh Thị Tú Thương 23/10/2003 TS. Trần Thị Diệu Hường A1-207

6 242115012002 4454011784 Nguyễn Thị Mỹ Linh 02/06/2003 TS. Phạm Thị Hường A1-205

7 242115012002 4554010003 Lê Gia Bảo 01/04/2004 ThS. Phạm Ngọc Ánh A1-203

8 242115012002 4554010004 Lưu Thi Bảo 12/12/2004 TS. Phạm Thị Hường A1-205

9 242115012002 4554010005 Nguyễn Thanh Bình 18/05/2004 TS. Nguyễn Hữu Trúc A1-204

10 242115012002 4554010009 Trịnh Ý Chí 20/04/2004 TS. Nguyễn Hữu Trúc A1-204

11 242115012002 4554010010 Nguyễn Thị Hoa Cúc 14/05/2004 TS. Phan Thị Quốc Hương A1-206

12 242115012002 4554010011 Dương Thị Diễm 26/12/2004 TS. Trần Thị Diệu Hường A1-207

13 242115012002 4554010013 Trịnh Thanh Diệu 10/01/2004 ThS. Phạm Ngọc Ánh A1-203

14 242115012002 4554010016 Đoàn Thị Thuỳ Dung 07/09/2004 TS. Nguyễn Thị Hạnh A1-205

15 242115012002 4554010019 Nguyễn Ngọc Duy 22/03/2004 TS. Nguyễn Thị Hạnh A1-205

16 242115012002 4554010025 Trịnh Hoàng Thuỳ Dương 30/07/2004 TS. Phan Thị Quốc Hương A1-206

17 242115012002 4554010028 Nguyễn Thành Đạt 01/02/2004 TS. Phan Trọng Nghĩa A1-206

18 242115012002 4554010029 Nguyễn Minh Đăng 02/02/2004 ThS. Phạm Ngọc Ánh A1-203

19 242115012002 4554010031 Nguyễn Thành Được 05/09/2004 TS. Kiều Thị Hường A1-201

20 242115012002 4554010032 Huỳnh Hữu Đức 09/07/2004 TS. Phạm Thị Hường A1-205

21 242115012002 4554010033 Ngô Đông Giang 17/09/2004 TS. Trịnh Thị Thúy Hồng A1-209

22 242115012002 4554010035 Bùi Lê Ngọc Hà 16/12/2003 TS. Phạm Thị Thúy Hằng A1-203

23 242115012002 4554010037 Lê Thị Thu Hà 20/03/2004 TS. Trịnh Thị Thúy Hồng A1-209

24 242115012002 4554010038 Ngô Thị Thanh Hà 20/08/2004 TS. Phạm Thị Hường A1-205

25 242115012002 4554010042 Nguyễn Phạm Bích Hạ 05/12/2004 TS. Vũ Thị Nữ A1-209

26 242115012002 4554010051 Nguyễn Minh Hiếu 15/04/2004 ThS. Bùi Thị Thu Ngân A1-210

27 242115012002 4554010053 Trần Thanh Hoan 19/04/2004 ThS. Bùi Thị Thu Ngân A1-210
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28 242115012002 4554010057 Đặng Văn Hoá 14/09/2003 ThS. Bùi Thị Thu Ngân A1-210

29 242115012002 4554010059 Nguyễn Thị Thu Hồng 17/10/2004 TS. Nguyễn Hữu Trúc A1-204

30 242115012002 4554010063 Trần Quang Huy 28/10/2004 TS. Nguyễn Hữu Trúc A1-204

31 242115012002 4554010075 Lê Nguyên Khang 17/09/2004 TS. Nguyễn Thị Hạnh A1-205

32 242115012002 4554010076 Lê Đình Khải 04/09/2004 TS. Phạm Thị Thúy Hằng A1-203

33 242115012002 4554010077 Trần Đình Khoa 13/08/2004 ThS. Bùi Thị Thu Ngân A1-210

34 242115012002 4554010083 Phan Thị Lan 27/03/2004 TS. Đặng Hồng Vương A1-201

35 242115012002 4554010084 Nguyễn Gia Lạc 12/06/2004 TS. Vũ Thị Nữ A1-209

36 242115012002 4554010085 Nguyễn Thị Hồng Lê 11/03/2004 TS. Phạm Thị Thúy Hằng A1-203

37 242115012002 4554010087 Ngô Nguyễn Thuỳ Linh 19/12/2004 TS. Phan Trọng Nghĩa A1-206

38 242115012002 4554010088 Y Vũ Loan 14/11/2004 TS. Nguyễn Hữu Trúc A1-204

39 242115012002 4554010089 La Hà Lưu 20/04/2004 TS. Đặng Hồng Vương A1-201

40 242115012002 4554010093 Tống Nguyễn Cẩm Ly 26/11/2004 TS. Trần Thị Thanh Diệu A1-207

41 242115012002 4554010095 Nguyễn Thị Hải Lý 29/12/2004 ThS. Bùi Thị Thu Ngân A1-210

42 242115012002 4554010096 Huỳnh Thị Tuyết Mai 02/05/2004 ThS. Phạm Ngọc Ánh A1-203

43 242115012002 4554010097 Nguyễn Thị Tuyết Mai 22/08/2004 TS. Nguyễn Thị Hạnh A1-205

44 242115012002 4554010098 Nguyễn Thị Tuyết Mai 04/10/2004 ThS. Bùi Thị Thu Ngân A1-210

45 242115012002 4554010100 Bùi Lê Hà My 12/11/2004 ThS. Phạm Thị Kiều Khanh A1-210

46 242115012002 4554010104 Nguyễn Thị Trà My 15/05/2004 ThS. Phạm Ngọc Ánh A1-203

47 242115012002 4554010106 Võ Trà My 22/09/2004 TS. Phan Trọng Nghĩa A1-206

48 242115012002 4554010107 Đào Thị Thanh Mỵ 28/08/2004 TS. Trần Thị Diệu Hường A1-207

49 242115012002 4554010110 Trần Nhật Nam 03/08/2004 TS. Đặng Hồng Vương A1-201

50 242115012002 4554010111 Huỳnh Thuý Nga 01/11/2004 TS. Đặng Hồng Vương A1-201

51 242115012002 4554010112 Lê Thị Yến Ngân 22/04/2004 TS. Nguyễn Thị Hạnh A1-205

52 242115012002 4554010121 Huỳnh Thị Dáng Ngọc 14/05/2004 TS. Nguyễn Thị Hạnh A1-205

53 242115012002 4554010127 Nguyễn Hữu Bảo Nguyên 09/08/2004 TS. Phạm Thị Thúy Hằng A1-203

54 242115012002 4554010136 Hồ Nguyễn Thị Nhiều 03/04/2004 TS. Nguyễn Hữu Trúc A1-204

55 242115012002 4554010137 Nguyễn Thị Ngọc Nhung 25/06/2004 TS. Phan Thị Quốc Hương A1-206

56 242115012002 4554010138 Huỳnh Lê Uyền Như 12/02/2004 TS. Phạm Thị Hường A1-205

57 242115012002 4554010143 Võ Thành Pháp 27/10/2004 TS. Vũ Thị Nữ A1-209

58 242115012002 4554010144 Trương Gia Phong 15/06/2004 TS. Phan Trọng Nghĩa A1-206

59 242115012002 4554010149 Nguyễn Thị Thu Phương 23/09/2004 TS. Phan Trọng Nghĩa A1-206

60 242115012002 4554010153 Nguyễn Thanh Quang 07/10/2004 TS. Đặng Hồng Vương A1-201

61 242115012002 4554010174 La Thị Thắm 23/12/2004 ThS. Phạm Ngọc Ánh A1-203

62 242115012002 4554010175 Đỗ Thị Kim Thâm 04/12/2004 ThS. Phạm Ngọc Ánh A1-203

63 242115012002 4554010179 Đặng Thị Thuý 02/02/2004 TS. Trần Thị Diệu Hường A1-207

64 242115012002 4554010185 Huỳnh Thị Ánh Thương 19/08/2004 TS. Phan Trọng Nghĩa A1-206

65 242115012002 4554010191 Nguyễn Quỳnh Trang 25/07/2004 ThS. Bùi Thị Thu Ngân A1-210
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66 242115012002 4554010192 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 20/12/2004 TS. Nguyễn Thị Hạnh A1-205

67 242115012002 4554010200 Trần Hồ Quang Triệu 06/07/2004 TS. Trần Thị Diệu Hường A1-207

68 242115012002 4554010202 Nguyễn Thị Trinh 22/11/2004 TS. Trịnh Thị Thúy Hồng A1-209

69 242115012002 4554010211 Võ Thị Thanh Trúc 18/05/2004 TS. Phạm Thị Thúy Hằng A1-203

70 242115012002 4554010215 Nguyễn Minh Tuấn 03/08/2004 TS. Phan Thị Quốc Hương A1-206

71 242115012002 4554010216 Trần Văn Tuấn 25/07/2004 TS. Nguyễn Hữu Trúc A1-204

72 242115012002 4554010220 Phan Thanh Tứ 10/06/2004 TS. Nguyễn Thị Hạnh A1-205

73 242115012002 4554010222 Phan Đặng Thị Thảo Uyên 29/09/2004 TS. Nguyễn Thị Hạnh A1-205

74 242115012002 4554010225 Phan Ngọc Vi 23/06/2004 TS. Trần Thanh Phong A1-207

75 242115012002 4554010228 Phạm Minh Vũ 06/12/2004 TS. Đặng Thị Thanh Loan A1-201

76 242115012002 4554010229 Bùi Dương Tường Vy 27/04/2004 TS. Phạm Thị Hường A1-205

77 242115012002 4554010230 Đoàn Phạm Tường Vy 12/06/2004 TS. Phạm Thị Thúy Hằng A1-203

78 242115012002 4554010231 Lâm Tường Vy 05/08/2004 TS. Vũ Thị Nữ A1-209

79 242115012002 4554010232 Lê Thị Yến Vy 03/03/2004 ThS. Bùi Thị Thu Ngân A1-210

80 242115012002 4554010238 Vương Trúc Vy 09/10/2003 ThS. Bùi Thị Thu Ngân A1-210

81 242115012002 4554010240 Đào Thị Thu Yến 02/05/2004 ThS. Bùi Thị Thu Ngân A1-210

1 242115012003 4454010913 Nguyễn Thị Ái Trâm 19/12/2003 ThS. Bùi Thị Thu Ngân A1-210

2 242115012003 4454012073 Nguyễn Thị Trà 05/02/2003 TS. Trần Thị Diệu Hường A1-207

3 242115012003 4554010002 Nguyễn Vân Anh 02/01/2004 TS. Trần Thanh Phong A1-207

4 242115012003 4554010006 Nguyễn Dương Đan Bích 20/05/2004 ThS. Bùi Thị Thu Ngân A1-210

5 242115012003 4554010012 Nguyễn Vũ Ánh Diễm 14/07/2004 ThS. Bùi Thị Thu Ngân A1-210

6 242115012003 4554010021 Nguyễn Ái Duyên 31/12/2004 TS. Trần Thị Diệu Hường A1-207

7 242115012003 4554010023 Trần Thị Mỹ Duyên 21/09/2004 ThS. Bùi Thị Thu Ngân A1-210

8 242115012003 4554010030 Nguyễn Thị Điểm 18/05/2004 TS. Nguyễn Thị Hạnh A1-205

9 242115012003 4554010040 Trần Thị Ngọc Hà 12/03/2004 TS. Vũ Thị Nữ A1-209

10 242115012003 4554010041 Bùi Thị Hảo 10/03/2004 TS. Phạm Thị Hường A1-205

11 242115012003 4554010043 Phạm Gia Hân 27/08/2004 ThS. Phạm Ngọc Ánh A1-203

12 242115012003 4554010045 Trần Nghĩa Hậu 06/10/2004 ThS. Bùi Thị Thu Ngân A1-210

13 242115012003 4554010047 Hồ Thu Hiền 08/08/2004 TS. Nguyễn Thị Hạnh A1-205

14 242115012003 4554010052 Nguyễn Thị Kim Hoa 13/05/2004 ThS. Phạm Ngọc Ánh A1-203

15 242115012003 4554010058 Lưu Thị Bích Hồng 19/11/2004 TS. Phạm Thị Hường A1-205

16 242115012003 4554010064 Nguyễn Huỳnh Ngọc Huyền 15/11/2004 ThS. Bùi Thị Thu Ngân A1-210

17 242115012003 4554010066 Diệp Cẩm Hương 03/10/2004 TS. Vũ Thị Nữ A1-209

18 242115012003 4554010067 Hồ Thị Thu Hương 06/11/2004 TS. Trịnh Thị Thúy Hồng A1-209

19 242115012003 4554010069 Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương 29/10/2004 TS. Phan Trọng Nghĩa A1-206

20 242115012003 4554010071 Nguyễn Thị Hồ Xuân Hương 13/10/2004 TS. Phạm Thị Thúy Hằng A1-203

21 242115012003 4554010078 Tống Minh Kiên 19/01/2004 TS. Trần Thị Diệu Hường A1-207

22 242115012003 4554010080 Đặng Thuý Kiều 23/08/2004 ThS. Bùi Thị Thu Ngân A1-210
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23 242115012003 4554010081 Nguyễn Thị Thanh Kiều 07/12/2004 ThS. Bùi Thị Thu Ngân A1-210

24 242115012003 4554010086 Lê Thị Thanh Liêm 10/12/2004 TS. Nguyễn Thị Hạnh A1-205

25 242115012003 4554010090 Hà Thị Ái Ly 01/10/2004 ThS. Phạm Thị Kiều Khanh A1-210

26 242115012003 4554010092 Nguyễn Thị Quỳnh Ly 02/02/2004 ThS. Bùi Thị Thu Ngân A1-210

27 242115012003 4554010101 Bùi Thị Diễm My 31/05/2004 ThS. Bùi Thị Thu Ngân A1-210

28 242115012003 4554010105 Nguyễn Trà My 23/08/2004 ThS. Bùi Thị Thu Ngân A1-210

29 242115012003 4554010108 Nguyễn Thị Bích Na 26/03/2004 TS. Nguyễn Thị Hạnh A1-205

30 242115012003 4554010113 Nguyễn Châu Ngân 02/03/2004 TS. Phạm Thị Hường A1-205

31 242115012003 4554010116 Trần Thanh Ngân 12/12/2004 TS. Phan Trọng Nghĩa A1-206

32 242115012003 4554010118 Nguyễn Thị Nghiệp 17/05/2004 TS. Trần Thị Diệu Hường A1-207

33 242115012003 4554010122 Lê Bích Ngọc 11/07/2004 TS. Trịnh Thị Thúy Hồng A1-209

34 242115012003 4554010126 Bùi Thị Thuý Nguyên 06/10/2004 ThS. Bùi Thị Thu Ngân A1-210

35 242115012003 4554010128 Châu Thị Bích Nguyệt 13/07/2004 ThS. Bùi Thị Thu Ngân A1-210

36 242115012003 4554010129 Phan Thu Nguyệt 09/08/2004 TS. Trần Thị Diệu Hường A1-207

37 242115012003 4554010130 Lê Vũ Tuyết Nhi 11/05/2004 TS. Nguyễn Thị Hạnh A1-205

38 242115012003 4554010131 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 22/06/2004 TS. Trần Thị Diệu Hường A1-207

39 242115012003 4554010135 Hồ Thị Yến Nhiên 30/07/2004 ThS. Phạm Ngọc Ánh A1-203

40 242115012003 4554010140 Nguyễn Quỳnh Như 24/03/2004 ThS. Bùi Thị Thu Ngân A1-210

41 242115012003 4554010141 Nguyễn Thị Nữ 12/03/2004 TS. Vũ Thị Nữ A1-209

42 242115012003 4554010151 Nguyễn Văn Phước 15/08/2004 TS. Trịnh Thị Thúy Hồng A1-209

43 242115012003 4554010152 Nguyễn Thị Phượng 02/07/2004 TS. Trần Thanh Phong A1-207

44 242115012003 4554010154 Huỳnh Thị Quà 19/06/2004 ThS. Phạm Thị Kiều Khanh A1-210

45 242115012003 4554010156 Trần Nguyễn Quốc Quy 18/03/2003 TS. Trần Thị Thanh Diệu A1-207

46 242115012003 4554010157 Phan Thị Từ Quyên 04/01/2004 TS. Trịnh Thị Thúy Hồng A1-209

47 242115012003 4554010158 Lê Thị Bích Quyền 12/12/2004 ThS. Phạm Ngọc Ánh A1-203

48 242115012003 4554010160 Nguyễn Ngọc Quỳnh 27/06/2004 TS. Trần Thị Thanh Diệu A1-207

49 242115012003 4554010162 Trần Lê Như Quỳnh 21/11/2004 ThS. Phạm Ngọc Ánh A1-203

50 242115012003 4554010163 Từ Thị Như Quỳnh 06/04/2004 TS. Vũ Thị Nữ A1-209

51 242115012003 4554010166 Ngô Tấn Tài 04/09/2004 TS. Trần Thanh Phong A1-207

52 242115012003 4554010167 Lê Võ Như Tâm 07/02/2004 TS. Nguyễn Hữu Trúc A1-204

53 242115012003 4554010168 Hồ Thị Kim Thanh 09/07/2004 TS. Vũ Thị Nữ A1-209

54 242115012003 4554010169 Nguyễn Thị Xuân Thảo 13/05/2004 TS. Nguyễn Thị Hạnh A1-205

55 242115012003 4554010172 Thạch Thị Thảo 29/08/2004 TS. Phạm Thị Hường A1-205

56 242115012003 4554010173 Nguyễn Thị Mỹ Thạnh 18/04/2004 ThS. Bùi Thị Thu Ngân A1-210

57 242115012003 4554010176 Lương Thị Thu Thời 08/12/2004 TS. Nguyễn Thị Hạnh A1-205

58 242115012003 4554010178 Phạm Thị Bích Thuỳ 27/09/2004 TS. Trịnh Thị Thúy Hồng A1-209

59 242115012003 4554010182 Nguyễn Anh Thư 12/12/2004 TS. Nguyễn Thị Hạnh A1-205

60 242115012003 4554010183 Nguyễn Thị Thanh Thư 10/10/2004 TS. Phạm Thị Hường A1-205
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B. THÔNG TIN GIẢNG VIÊNA. THÔNG TIN SINH VIÊN

61 242115012003 4554010189 Lê Thị Trang 09/07/2004 ThS. Phạm Thị Kiều Khanh A1-210

62 242115012003 4554010196 Trịnh Thị Thu Trang 20/09/2004 TS. Phan Trọng Nghĩa A1-206

63 242115012003 4554010198 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 16/08/2004 TS. Trần Thị Thanh Diệu A1-207

64 242115012003 4554010199 Nguyễn Thị Huyền Trân 05/01/2004 TS. Trần Thanh Phong A1-207

65 242115012003 4554010205 Nguyễn Thị Thảo Trinh 17/04/2004 ThS. Phạm Ngọc Ánh A1-203

66 242115012003 4554010206 Tô Thị Nguyệt Trinh 16/09/2004 TS. Trịnh Thị Thúy Hồng A1-209

67 242115012003 4554010208 Lê Thanh Trung 02/09/2004 TS. Trịnh Thị Thúy Hồng A1-209

68 242115012003 4554010210 Trần Thị Dạ Trúc 18/03/2004 TS. Nguyễn Thị Hạnh A1-205

69 242115012003 4554010212 Y Trương 22/10/2004 TS. Trần Thị Thanh Diệu A1-207

70 242115012003 4554010224 Phan Hồ Tường Vi 08/05/2004 TS. Phan Trọng Nghĩa A1-206

71 242115012003 4554010226 Lưu Công Việt 02/07/2004 TS. Vũ Thị Nữ A1-209

72 242115012003 4554010227 Lý Khang Võ 08/09/2004 TS. Trần Thị Thanh Diệu A1-207

73 242115012003 4554010236 Phạm Thị Yến Vy 17/08/2004 TS. Nguyễn Thị Hạnh A1-205

74 242115012003 4554010241 Lê Ngọc Yến 19/09/2004 ThS. Phạm Thị Kiều Khanh A1-210

75 242115012003 4554010242 Nguyễn Thị Hải Yến 03/10/2004 ThS. Bùi Thị Thu Ngân A1-210

76 242115012003 4554010243 Lerdsamai Phaythong 22/10/2004 TS. Phan Trọng Nghĩa A1-206

Tổng số sinh viên theo danh sách: 200 sinh viên A2 - 206,02
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